


Danh sách nhóm:
                           1. Nguy n Phan ễ

Thi t ©ế
              2. Tr n Nh t Anhầ ậ

                    3. Kh ng Th  Ngânươ ị
               4. T ng Th  Nhànố ị

           5. B ch Văn Túạ
                  6. Hoàng Văn Bình
                  7. Ph m Văn Côngạ



-Khu v c nghiên c u là khu v c nam Vi t Nam,đây ự ứ ự ệ
là m t khu v c khá r ng l n và kéo dài g n nh  su t ộ ự ộ ớ ầ ư ố

chi u dài Vi t Nam bao g m có: d i đ t h p mi n ề ệ ồ ả ấ ẹ ề
trung kéo dài t  Ngh  An đ n Bình Thu n .Khu v c ừ ệ ế ậ ự
này g m có 19 t nh thành ph .Phía đông giáp bi n ồ ỉ ố ể
Đông,phía tây giáp Lào Ti p theo là Nam B .Bao ế ộ

g m 17 t nh thành ph  trong đó có 2 thành ph  tr c ồ ỉ ố ố ự
thu c trung ng là: TPHCM và TP C n Th .Phía ộ ươ ầ ơ
Tây giáp Campuchia, phía đông giáp bi n Đông và ể

phía Nam giáp V nh Thái Lan.ị







B n đ  đ a ch t khu v c nam Vi t Namả ồ ị ấ ự ệ
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   Vùng nghiên c u đ c chia làm ứ ượ
4 liên dãy là:
         - Dãy neoproterozoi th ng ượ
–          cambri hạ
          - Dãy cambri trung – 
Ordovic h  ạ
         - Dãy devon – cambri h  ạ
         - Dãy cacbon h  - permiạ



I. Dãy neoproterozoi th ng – cambri ượ
hạs

tt
Tên đ a ị
t ngầ

Đ a danh ị
xác l p ậ
h  t ngệ ầ

Tác gi  xác ả
l pậ

Tu iổ Đ c đi m th ch h c ch  y uặ ể ạ ọ ủ ế

1
Khâm 
Đ c – ứ
Núi Vú

T  vùng ừ
b c Ng c ắ ọ
Linh đ n ế
Khâm Đ c ứ
– Núi Vú
(tây 
Kontum)

-Khâm Đ c- ứ
Nguy n Văn ễ
Trang 1985
- Núi Vú – 
Kolida 1991

NP3 – 
Ɛ1kv

   G m các nhóm đá sau ồ
amphibolit
Khâm Đ c, ứ Gneis amphibolit Trà 
Đ n, ơ gneis biotit Tiên An, 
gabbro amphibolit Tà Vi, 
metaultra mafic Hi p Đ c, ệ ứ
Metacacbonat Th ch Mĩ, ạ
plagiogranit gneis N m Nin, đá ậ
phi n k t tinh giàu nhôm H ng ế ế ư
Nh ng.ượ
    Ph c h  có quan h  ki n t o ứ ệ ệ ế ạ
v i ph c h  Ng c Linh n m d i ớ ứ ệ ọ ằ ướ
và b t ch nh h p v i h  t ng A ấ ỉ ợ ớ ệ ầ
V ng tu i Cambri gi a – ươ ổ ữ
Ordovic s m n m trên, đòng th i ớ ằ ờ
b  granit c a ph c h  Chu Lai ị ủ ứ ệ
xuyên cát và gây migmatit hóa 
m nh mạ ẽ



1- Đá phi n mica v i c u trúc C/S ph c h  Khâm Đ c; 2- Đá phi n gneis ph c h  Ng c Linh; 3- Đá đá phi n ế ớ ấ ứ ệ ứ ế ứ ệ ọ ế
ph c h  Sa Th y; 4- Đá mylonit đ i TCTB; 5- Đá granit; 6- Đá granit b  bi n d ng; 7- Đá orthogneis ứ ệ ầ ớ ị ế ạ

granođiorit, điorit; 8- Đá mafic và siêu mafic; 9- Tr m tích Đ  t ; 10- Đ t g y; 11- Ph ng c u trúc bi n ầ ệ ứ ứ ẫ ươ ấ ế
d ng phân phi n Sạ ế 1; 12- Chi u c t ph i; 13- Đ t g y Trà B ng; 14- Đ t g y H ng Nh ng; 15- Đ t g y Pô ề ắ ả ứ ẫ ồ ứ ẫ ư ượ ứ ẫ

Kô





II. Dãy cambri trung – Ordovic hạ
s
t
t

Tên 
đ a ị
t ngầ

Đ a danh ị
xác l p ậ
h  t ngệ ầ

Tác gi  ả
xác l pậ

Tu iổ Đ c đi m th ch h c ch  y uặ ể ạ ọ ủ ế

1 Phong 
Hanh

Vùng núi 
phong 
hanh b t ắ
đ u t  ầ ừ
Di n Đi n ễ ề
– Ngân 
S n qua ơ
Phong 
Niên đ n ế
núi Đào 
và Quy 
Nh n .ơ

Tr n Tính , ầ
nnk 1997

Ɛ3–
O1ph

-  Phong Hanh:g p ở ặ argilit, đá phi n  ế
sét đen, đá phi n silic phân gi i, đá ế ả
hoa dolomit (200-400m)
-ch  Đào: g p cát k t d ng quarzit, ợ ặ ế ạ
argilit, đá phi n có andalusit và đá ế
phi n silic ch a các vi m ch th ch ế ứ ạ ạ
anh. Manhetit l p đ y khe n t (300-ấ ầ ứ
400m_
-  Di n Đi n, H i Tín kéo đ n Phong ở ễ ề ồ ế
Niên g p đá phi n th ch anh sericit ặ ế ạ
phân l p m ng xen quarzit xám sáng ớ ỏ
(500m)
-  vùng Quy Nh n: h  t ng l  ra d c ở ơ ệ ầ ộ ọ
đ ng xe l a t  núi Bình Th ch vào ườ ử ừ ạ
thành ph , đá phi n argilit màu ố ế
h ng( 300-500m), cát k t d ng quarzit ồ ế ạ
xám ch a các th u kính cu i ứ ấ ộ
k t( 500m), và cu i s n k t đa khoáng ế ộ ạ ế
(100-200m)
- H  t ng n m không ch nh h p trên ệ ầ ằ ỉ ợ
các đá bi n ch t ti n cambri thu c ế ấ ề ộ
kh i Kon Tum và không ch nh h p ố ỉ ợ
d i tr m tích devon.ướ ầ
 



III. Dãy devon – cambri hạ
s
tt

Tên 
đ a ị
t ngầ

Đ a danh ị
xác l p h  ậ ệ
t ngầ

Tác 
gi  ả
xác 
l pậ

Tuổ
i

                   Đ c đi m th ch h c ch  ặ ể ạ ọ ủ
y uế

1 C  ư
Brei

Đ c phát ượ
hi n   Kon ệ ở
Tum, mi n ề
Nam Vi t ệ
Nam.
H  t ng ệ ầ
phân b  ố
trong 1 ph c ứ
n p lõm ế
theo ph ng ươ
TB-ĐN, dài 
6km, r ng ộ
3km

Thân 
Đ c ứ
Duyệ
n
2003

D1 
cb

 -Ph n d i b t ch nh h p trên granodiorit ầ ướ ấ ỉ ợ
thu c pha 2 ph c h  Diên Bình là tr m tích ộ ứ ệ ầ
l c nguyên nh  cu i k t, s n k t, cát k t, ụ ư ộ ế ạ ế ế
trên cùng là b t k t, sét k t dày kho ng ộ ế ế ả
175m.
 -Ph n trên ch nh h p trên ph n d i là đá ầ ỉ ợ ầ ướ
phi n talc, ti p đ n là tr m tích cacbonat, ế ế ế ầ
dolomit xen các l p đá phi n sét vôi, đá ớ ế
phi n sét sericit, sét b t k t. Trên cùng là ế ộ ế
là đá vôi dolomit màu xámtr ng, đa vôi ắ
xám đen, xám nh t.Dày kgo ng 250m.ạ ả
 Các t p đá vôi màu xám đen ch a hóa ậ ứ
th ch san hô vách đáy và l  t ng t o ạ ỗ ầ ả
devon s m, ngoài ra còn có di tích t o.ớ ả
     



H  t ng C  brei  huy n ệ ầ ư ở ệ
Sa Th y, t nh Kon Tumầ ỉ



2 Hòn 
heo

t nh Kiên ỉ
Giang.
Mũi hòn 
Chem qua 
mũi ông 
Thoa, 
c ng hòn ả
Chông.

Fontaine H 
1968

devon

 
Ph n cát k t th ch anh h t ầ ế ạ ạ
nh  xen các l p đá phi n ỏ ớ ế
m ng, đá phi n ch a ỏ ế ứ
nhi u v y mica.ề ả
    Cát k t th ch anh xen ế ạ
luân phiên các l p b t k t ớ ộ ế
th ch anhvà sét k t. Dày ạ ế
450m
   Ch nh h p v i h  t ng ỉ ợ ớ ệ ầ
Hà Tiên



IV. Dãy cacbon h  - permiạ
s
tt

Tên 
đ a ị
t ngầ

Đ a danh xác ị
l p h  t ngậ ệ ầ

Tác gi  ả
xác l pậ

Tuổi Đ c đi m th ch h c ch  y uặ ể ạ ọ ủ ế

1
Đăk 
Lin

Ch  y u  ủ ế ở
lãnh th  t nh ổ ỉ
Đăk Lăk, 
ngoài ra cũng 
g p  m t vài ặ ở ộ
n i nh  vùng ơ ư
su i Cao và ố
bán đ o Hòn ả
G m.ố

Nguy n ễ
Kinh 
Qu c, ố
nnk 1982

C3 – P 
1 

dl

 Đá phi n sét, b t k t, cát k t,silic, ế ộ ế ế
đá phun trào andesito bazan, 
andezit porphyr( 5-15m) và tuf c a ủ
chúng , cu i k t, aglomerat dày ộ ế
200m.
   Andezit porphyr và tuf h t m n, ít ạ ị
đá silic, silic d ng ng c bích xanh, ạ ọ
sét k t, b t k t, sét vôi ch a hóa ế ộ ế ứ
th ch tay cu i, rêu đ ng v t và Hu  ạ ộ ộ ậ ệ
bi n b o t n x u dày 150-170m.ể ả ồ ấ
   h  xen k  các l p m ng andezit ệ ẽ ớ ỏ
porphyr, andesito bazan, dacit, 
ryodacit, đá vôi, sét vôi và ng c bích ọ
đ , dày 200-250m, tuf c a andezit ỏ ủ
ch a trùng l  schwagerina, ứ ỗ
pseudofusulina sp, verbeekina sp, 
parafusilína sp, bradyina sp.
   b  h  t ng Đ c Bùng ph  ch nh ị ệ ầ ắ ủ ỉ
h p.ợ



H  t ng ệ ầ
Đăk Lin



s
tt

Tên đ a ị
t ngầ

Đ a danh xác ị
l p h  t ngậ ệ ầ

Tác gi  ả
xác l pậ

Tuổi Đ c đi m th ch h c ch  ặ ể ạ ọ ủ
y uế

2 Hà Tiên

D c theo b  bi n ọ ờ ể
Hà Tiên t  biên ừ
gi i v i ớ ớ
campuchia đ n ế
mũi hòn Chông

Lê Th  ị
Viên 1959 P1- 2 ht

Dày kho ng 200-350m g m:ả ồ
+ đá vôi h t m n màu xám ạ ị
sáng đ n xám s m phân l p ế ẫ ớ
dày ho c d ng kh i  ch a ặ ạ ố ư
phong ohú trùng l  và san hô ỗ
dày 100-150m.
+ Đá vôi h t thô đen hă c ạ ọ
xám sáng ch a nhi u đ t ứ ề ố
thân Hu  b n và ít hóa th ch ệ ả ạ
trùng l  dày kho ng 100-ỗ ả
200m.
+ Ngoài đá vôi  hòn Chông, ở
tây nam chàu Hang và chân 
hòn Bà g p sét vôi ch a ặ ư
phong phú hóa th ch trùng ạ
l .ỗ
      Có ti p xúc v i các thành ế ớ
t o c  h n và tr  h n trong ạ ổ ơ ẻ ơ
vùng phân b .ố





3 Đ t Đấ ỏ

Phân b   ố ở
m t s  đ o ộ ố ả

 qu n đ o ở ầ ả
Nam Du, 
V nh Thái ị
Lan.

Nguy n ễ
H u Hùng, ữ
Tr n Minh ầ
Khang 2001

P2   dd

M t c t đ c tr ng  b  tây đ o ặ ắ ặ ư ở ờ ả
Nam Du dày 240m:
+ B t k t xám đen phong hóa ộ ế
có màu tím nâu loang l  dày ổ
60m, ch a hóa th ch g m rêu ứ ạ ồ
đ ng v t và tay cu i.ộ ậ ộ
+ Cát k t h t nh  và v a màu ế ạ ỏ ừ
vàng nâu, xen k  luân phiên v i ẽ ớ
b t k t dày 120m ch a hóa ộ ế ứ
th ch g m Hu  bi n, tay cu i.ạ ồ ệ ể ộ
+ Sét k t vàng nh t k t c u r n ế ạ ế ấ ắ
ch c dày kho ng 60m.ắ ả
   Quan h  v i ki n t o v i h  ệ ớ ế ạ ớ ệ
t ng Hòn Ngang n m trên, ầ ằ
quan h  v i h  t ng n m d i ệ ớ ệ ầ ằ ướ
ch a xác đinh đ c.ư ượ



4 Ch  ư
Prông

Phân b   ố ở
các vùng 
Kon Tum, 
Ch  ư
Prông, 
Tiêu Teo, 
Ch  Klin, ư
Ch  K t, ư ế
Đ c Nao ắ
và m t s  ộ ố
n i khác.ơ

Nguy n ễ
Kinh Qu c ố
1988

P3c cp

Dày kho ng 500-600m, b t đ u ả ắ ầ
b ng aglomencit, tuf andezit, tuf ằ
andezitdacit, cu i s n k t, tuf ryolit, ộ ạ ế
felsit porphyr dày 150-200m, 
chuy n lên dacit, ryodacit, các l p ể ớ
m ng andesito dacit, andesito ỏ
bazan và tuf c a chúng dày 150m, ủ
trên cùng là felsit, ryolit, ryodacit và 
tuf c a chúng dày 100-230m.ủ
     Ph  không ch nh h p lên h  ủ ỉ ợ ệ
t ng Đăk Lin  vùng Đ c Nao, ầ ở ắ
không ch nh h p d i h  t ng ỉ ợ ướ ệ ầ
Đrây Linh  vùng Ch  A M ng.ở ư ừ



5 Tà 
N tố

Vùng th ng ượ
l u sông Sài ư
Gòn, n i ơ
sông ch y ả
gi a biên gi i ữ ớ
Vi t Nam- ệ
Campuchia

Nguy n ễ
Xuân Bao 
1995

P3 C tn

  
 Dày kho ng 300m,g m cát k t , ả ồ ế
s n k t, ch a ít l p m ng đá phi n ạ ế ứ ớ ỏ ế
sét than, chuy n lên đá phi n sét, ể ế
b t k t xen ít cát k t xám, ch a tay ộ ế ế ứ
cu i permi mu n.ộ ộ
    N m ch nh h p d i đá vôi H n ằ ỉ ợ ướ ớ
Qu n.ả

6 Tà 
V tạ

Th ng l u ượ ư
sông Sài 
Gòn, m t c t ặ ắ
đ c tr ng ặ ư
g n làng Tà ầ
V t n m  ạ ằ ở
biên gi i Vi  ớ ệ
Nam – 
Campuchia. 
Thu c huy n ộ ệ
Bình Long.

Ma Kông 
C  và nnk ọ
2001

P3 c tv

    B  dày 100-150m, g m đá vôi ề ồ
xám phân l p dày xen sét vôi xám ớ
đen, ch a trùng l  permi mu n, ứ ỗ ộ
chuy n lên đá vôi xám tr ng d ng ể ắ ạ
kh i, đá vôi xám đen phân l p dày ố ớ
ch a trùng l  Changhsing.ứ ỗ
    N m ch nh h p trên h  t ng Tà ằ ỉ ợ ệ ầ
Nót có th  n m ch nh h p d i ể ằ ỉ ợ ướ
tr m tích l c nguyên c a h  t ng ầ ụ ủ ệ ầ
sông Sài Gòn.
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